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V/v  “ Ly hôn” 

NHÂN DANH

N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

                    TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N H, TP. ĐÀ N NGẬ Ẵ

THÀNH PH N H I Đ NG XÉT X  S  TH M G M CÓ:Ầ Ộ Ồ Ử Ơ Ẩ Ồ

Th m phán ẩ - Ch  t a phiên tòa: Bà ủ ọ Tr n Th  Ánh Nguy tầ ị ệ

Các H i th m nhân dân: Ông ộ ẩ Huỳnh H iả

                                                Ông Huỳnh Thanh Trà.

Thư ký phiên tòa:   Bà Nguy n Th  Hoàng Hi uễ ị ế  – Thư ký Tòa án nhân
dân qu n H, thành ph  Đà N ng.ậ ố ẵ

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n H tham gia phiên tòa : Bà ạ ệ ệ ể ậ Nguy nễ
Th  Ly Naị  – Ki m sát viên.ể

 Ngày 27 tháng 2 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân qu n H - 24 Hoàngạ ụ ở ậ
V.  T,  thành  ph  Đà  N ng  xét  x  s  th m  công  khai  v  án  th  lý  số ẵ ử ơ ẩ ụ ụ ố
306/2017/TLST - HNGĐ ngày 06 tháng 12 năm 2017 v  vi c  ề ệ “ Ly hôn  ” theo
Quy t đ nh đế ị ưa v  án ra xét x  s : 13/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 23 tháng ụ ử ố 1
năm  2018  và  Quy t  đ nh  hoãn  phiên  tòa  s  11/2018/QĐST  ế ị ố – HNGĐ  ngày
08/2/2018 gi a các đữ ư ng s :ơ ự

* Nguyên đ n : ơ Bà Huỳnh Th  X. Mị  – Sinh năm 1972 – Trú t i : K434/29ạ
Núi T, t  37, ph ng Hòa C. N, qu n H, thành ph  Đà N ng, có m t.ổ ườ ậ ố ẵ ặ



* B  đ nị ơ  : ông Tr ng Văn Hươ  – Sinh năm 1972 – Trú t i : K434/29 Núi T,ạ
ph ng Hòa C. N, t  37, qu n H, thành ph  Đà N ngườ ổ ậ ố ẵ , v ng m t không có lý doắ ặ .

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Trong đ n kh i ki n v  vi c ly hôn, b n t  khai ngày 25.12.2017 và t iơ ở ệ ề ệ ả ự ạ
phiên tòa hôm nay, nguyên đ n ơ – Bà Huỳnh Th  X. M trình bày:ị

           - V  quan h  hôn nhân: ề ệ Bà Huỳnh Th  X. Mvà ông Tr ng Văn Hị ươ  k t hônế
vào năm 1993 có đăng ký k t hôn t i y ban nhân dân  ế ạ Ủ ph ng  ườ N i H. Đ,  ạ Đà
N ng. Hôn nhân c a ông bà là hoàn toàn t  nguy n. Sau khi k t hôn,  ẵ ủ ự ệ ế ông bà
s ng t i ố ạ đ a chị ỉ K434/29 Núi T, t  37, ph ng Hòa C. N, qu n H, thành ph  Đàổ ườ ậ ố
N ngẵ .  Quá  trình  chung  s ng gi a  ông  bà  đã  x y  ra  mâu  thu n  tr m tr ng,ố ữ ả ẫ ầ ọ
nguyên nhân là do ông H th ng xuyên đánh b c, cá đ  đá banh gây n  n n,ườ ạ ộ ợ ầ
không có trách nhi m v i gia đình, ngoài ra mâu thu n chính là do ông H có tínhệ ớ ẫ
trăng hoa, quan h  ngo i tình v i r t nhi u ng i ph  n  khác, bà M không thệ ạ ớ ấ ề ườ ụ ữ ể
ch p nh n đ c đi u này, m c dù đó nhi u l n ch u đ ng, khuyên nh  nh ngấ ậ ượ ề ặ ề ầ ị ự ủ ư
ông H v n ti p t c quan h  b t chính. Cu c s ng chung vô cùng ng t ng t, căngẫ ế ụ ệ ấ ộ ố ộ ạ
th ng, không còn tình c m và ni m tin dành cho nhau. Đ nh đi mẳ ả ề ỉ ể  là khi ông H
công khai quan h  v i ng i ph  n  đóệ ớ ườ ụ ữ  thì bà M nh n th y không còn gì đ  c uậ ấ ể ứ
vãn cu c hôn nhân. T  năm 2014 ông bà chính th c s ng ly thân, m c dù cùngộ ừ ứ ố ặ
s ng chung nhà nh ng ông bà không quan tâm hay có trách nhi m gì v i nhau.ố ư ệ ớ
Nay th i gian đã quá lâu, tình c m không còn,  ờ ả hôn nhân c a ông bà không cònủ
t n t i trên th c t  đã h n 04 năm nayồ ạ ự ế ơ  nên bà M yêu c u Tòa án gi i quy t choầ ả ế
bà đ cượ  ly hôn v i ông Tr ng Văn H đ  gi i thoát cho nhau.ớ ươ ể ả

           - V  quan h  con chung : ề ệ Bà Huỳnh Th  X. M ị xác đ nh bà ị và ông Tr ngươ
Văn H có 03 con chung tên Tr ng Th  T. T – Sinh ngày 19.2.1994, Tr ng Vănươ ị ươ
H – Sinh ngày 28.10.1996 và Tr ng Văn H – Sinh ngày 26.9.2004ươ .

Ly hôn, bà M có nguy n v ng đệ ọ c tr c ti p nuôi dợ ự ế ng con chung ưỡ Tr ngươ
Văn H. Không yêu c u ầ ông Tr ng Văn Hươ  đóng góp c p dấ ng nuôi con chung.ưỡ

Do hai cháu Tr ng Th  T. T, Tr ng Văn H đã trên 18 tu i nên các cháuươ ị ươ ổ
mu n  v i ai thì tùy thu c vào quy t đ nh c a các cháu, bà M không yêu c uố ở ớ ộ ế ị ủ ầ
Tòa án đ  c p gi i quy t.ề ậ ả ế



           - V  tài s n chung, n  chung: ề ả ợ Bà Huỳnh Th  X. Mị  xác đ nh bà và ị ông
Tr ng Văn H ươ không có tài s n chung, v  ch ng không n  gì ai và không ai nả ợ ồ ợ ợ
gì c a v  ch ng.ủ ợ ồ

* Trong quá trình gi i quy t v  án, Tòa án nhân dân qu n H, thành ph  Đàả ế ụ ậ ố
N ng đã ti n hành tri u t p h p l  các thông báo, văn b n t  t ngẵ ế ệ ậ ợ ệ ả ố ụ  cho b  đ n làị ơ
ông Tr ng Văn H ươ theo quy đ nh c a B  lu t t  t ng dân s , nhị ủ ộ ậ ố ụ ự ưng ông H đ uề
v ng m t không có lý do.ắ ặ

T i phiên tòa hôm nay, đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n H phát bi uạ ạ ệ ệ ể ậ ể
quan đi m v  vi c tuân theo pháp lu t t  t ng dân s  trong quá trình gi i quy tể ề ệ ậ ố ụ ự ả ế
v  án. Đ i di n Vi n ki m sát cho r ng v  th m quy n gi i quy t v  án, vi cụ ạ ệ ệ ể ằ ề ẩ ề ả ế ụ ệ
tuân theo pháp lu t c a Th m phán và t i phiên tòa hôm nay, HĐXX th c hi nậ ủ ẩ ạ ự ệ
đúng trình t  th  t c theo quy đ nh c a B  lu t t  t ng dân s . V  quan đi mự ủ ụ ị ủ ộ ậ ố ụ ự ề ể
gi i quy t v  án, Vi n ki m s t xét th y mâu thu n gi a ả ế ụ ệ ể ỏ ấ ẫ ữ bà Huỳnh Th  X. M vàị
ông Tr ng Văn Hươ  đã quá tr m tr ng,  hôn nhân th c t  không có, đ i s ngầ ọ ự ế ờ ố
chung không th  kéo dài, không th  hàn g n ti p t c chung s ng nên c n ch pể ể ắ ế ụ ố ầ ấ
nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n.ậ ầ ở ệ ủ ơ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đứ ệ ồ ơ ụ c th m tra t i ượ ẩ ạ
phiên toà và căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n ứ ế ả ậ ạ ộ ồ ử ậ
đ nh:ị

Trong quá trình gi i quy t v  án, Tòa án đã tri u t p h p l  ả ế ụ ệ ậ ợ ệ ông Tr ngươ
Văn H đ  tham gia t  t ng nhể ố ụ ưng ông H v n v ng m t t i phiên tòa. Vì v y, Toàẫ ắ ặ ạ ậ
án quy t đ nh đế ị ưa v  án ra xét x  v ng m t ụ ử ắ ặ ông Tr ng Văn Hươ  theo quy đ nh t iị ạ
kho n 2 đi u 227 c a B  lu t t  t ng dân s .ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự

T i phiên tòa hôm nay, nguyên đ n là bà Huỳnh Th  X. M v n gi  nguyênạ ơ ị ẫ ữ
yêu c u Tòa án gi i quy t cho bà ly hôn v i ông Tr ng Văn Hầ ả ế ớ ươ  và có nguy nệ
v ng đ c nuôi d ng con chung Tr ng Văn H, không yêu c u ông H đóng gópọ ượ ưỡ ươ ầ
c p d ng nuôi con chungấ ưỡ .

Xét yêu c u xin ly hôn c a ầ ủ bà Huỳnh Th  X. M ị đ i v iố ớ  ông Tr ng Văn Hươ ,
HĐXX nh nậ  th y: ấ Bà Huỳnh Th  X. M và ông Tr ng Văn H ị ươ k t hôn vào nămế



2010, có đăng ký k t hôn t i ế ạ y ban nhân dân Ủ ph ng ườ Th ch T, qu n Hạ ậ , thành
ph  Đà N ngố ẵ , hôn nhân hoàn toàn t  nguy n. Do v y đây là quan h  hôn nhânự ệ ậ ệ
h p pháp, đợ ư c pháp lu t Nhà nợ ậ ư c công nh n và b o v .ớ ậ ả ệ

Quá trình chung s ng gi a ông bà đã phát sinh mâu thu n, nguyên nhânố ữ ẫ
theo bà M là do ông H th ng xuyên đánh b c, cá đ  đá banh gây n  n n, khôngườ ạ ộ ợ ầ
có trách nhi m v i gia đình, ngoài ra mâu thu n chính là do ông H có tính trăngệ ớ ẫ
hoa, quan h  ngo i tình v i r t nhi u ng i ph  n  khácệ ạ ớ ấ ề ườ ụ ữ . 

Xét  th y,  v  ch ng chung s ng v i  nhau ph i  có  s  yêu thấ ợ ồ ố ớ ả ự ư ng,  quýơ
tr ng,  ọ chung th yủ ,  ph i có trách nhi m và cùng gánh vác,  ả ệ giúp đ  nhau trongỡ
cu c s ng đ  xây d ng  ộ ố ể ự m tộ  gia đình h nh phúc nhạ ưng hôn nhân c a  ủ bà M và
ông H đã không có đ c n n t ng xây d ng gia đình v ng ch cượ ề ả ự ữ ắ , do mâu thu nẫ
đó quá tr m tr ng, không th  hàn g n đ  ti p t c chung s ng nênầ ọ ể ắ ể ế ụ ố  đ n ế năm 2012,
bà Mvà ông H chính th c s ng ly thân, không ai có trách nhi m v i nhauứ ố ệ ớ .  Theo
biên b n xác minh c a Toà án  đ a phả ủ ở ị ư ng n i ông bà cơ ơ ư trú trong th i gianờ
chung s ngố  cho th y ông bà thấ ng xuyên mâu thu n, ông H th ng hay cá đườ ẫ ườ ộ
đá banh, bài b c và có quan h  b t chính v i ng i ph  n  khác, các con chungạ ệ ấ ớ ườ ụ ữ
ch  do bà M nuôi d ng và chăm sóc. ỉ ưỡ

M t khác, trong quá ặ trình gi i quy t v  án, Tòa án đã m  phiên hòa gi i vàả ế ụ ở ả
t o đi u ki n hàn g n tình c m đ  ông bà có c  h i đoàn t  nhạ ề ệ ắ ả ể ơ ộ ụ ưng ông H v nẫ
v ng m t đó th  hi n không có thi n chí đoàn t  ti p t c chung s ng v i bà M.ắ ặ ể ệ ệ ụ ế ụ ố ớ

Xét th y m c đích hôn nhân c a ấ ụ ủ bà Huỳnh Th  X.M vàị  ông Tr ng Văn Hươ
không đ t đạ ư c, ợ đ i s ng chung không th  kéo dàiờ ố ể , hôn nhân gi a ông bà khôngữ
còn t n t i trên th c t  ồ ạ ự ế đó h n 4 năm nayơ  nên HĐXX c n áp d ng Đi u 56 Lu tầ ụ ề ậ
Hôn nhân và gia đình năm 2014 ch p nh n yêu c u xin ly hôn c a ấ ậ ầ ủ bà Huỳnh Thị
X. M.

- V  quan h  con chung : ề ệ Bà Huỳnh Th  X.M ị xác đ nh bà ị và ông Tr ngươ
Văn H có 03 con chung tên Tr ng Th  T. T – Sinh ngày 19.2.1994, Tr ng Vănươ ị ươ
H – Sinh ngày 28.10.1996 và Tr ng Văn H – Sinh ngày 26.9.2004ươ .

Do hai cháu Tr ng Th  T. T, Tr ng Văn H đó trên 18 tu i nên các cháuươ ị ươ ổ
mu n  v i ai thì tùy thu c vào quy t đ nh c a các cháu, bà M không yêu c uố ở ớ ộ ế ị ủ ầ
Tòa án đ  c p gi i quy t.ề ậ ả ế



Ly hôn,  bà  M có nguy n v ng đệ ọ c  tr c  ti p  nuôi  dượ ự ế ư ng con chungỡ
Tr ng Văn H. Không yêu c u ươ ầ ông Tr ng Văn Hươ  đóng góp c p dấ ng nuôi conưỡ
chung.

Xét yêu c u và đi u ki n v  vi c nuôi con, nguy n v ng c a đầ ề ệ ề ệ ệ ọ ủ ng s ,ươ ự
HĐXX xét th y: Quá trình chung s ng và t  khi ông bà s ng ly thân cho đ n nay,ấ ố ừ ố ế
m t mình ộ bà M tr c ti p chăm sóc, nuôi d ng các con chungự ế ưỡ ,  đ ng th i cháuồ ờ
Tr ng Văn Hươ  có nguy n v ng đ c  v i m . Do đó, c n ch p nh n yêu c uệ ọ ượ ở ớ ẹ ầ ấ ậ ầ
v  vi c  nuôi  con  chung  c a  bà  M,  giao  cháu  ề ệ ủ Tr ng  Văn  H  –  Sinh  ngàyươ
26.9.2004 cho bà M tr c ti p nuôi dự ế ng là phù h p v i quy đ nh t i đi u 81, 82,ỡ ợ ớ ị ạ ề
83 Lu t hôn nhân gia đình Vi t Nam.ậ ệ

T i phiên tòa hôm nay, bà M không yêu c u ông H đóng góp c p d ngạ ầ ấ ưỡ
nuôi con chung nên H i đ ng xét x  không đ  c p gi i quy t.ộ ồ ử ề ậ ả ế

           - V  tài s n chung, n  chung: ề ả ợ Bà Huỳnh Th  X. Mị  xác đ nh ị bà và ông
Tr ng Văn H ươ không có tài s n chung, v  ch ng không n  gì ai và không ai nả ợ ồ ợ ợ
gì c a v  ch ng vì v y Tòa án không đ  c p gi i quy t.ủ ợ ồ ậ ề ậ ả ế

Án phí Hôn nhân và gia đình s  th m 300.000đ ơ ẩ bà Huỳnh Th  X. Mị  ph iả
ch u.ị

Vì các l  trên;ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

1. Áp d ng ụ kho n 2 Đi u 227, ả ề đi u 266, 273 ề c a B  lu t t  t ng dân s ; ủ ộ ậ ố ụ ự
kho n 2 đi u 68 B  lu t dân sả ề ộ ậ ự.

   Áp d ng ụ các đi u 51, 56, ề 81, 82, 83 Lu t hôn nhân gia đình năm 2014ậ ;

   Áp d ng ụ Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30.12.2016 quy đ nhị ế ố ị
v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí  Tòa ánề ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ .

2. V  quan h  hôn nhân: Ch p nh n yêu c u kh i ki n v  vi c ề ệ ấ ậ ầ ở ệ ề ệ “ Ly hôn”
c a ủ bà Huỳnh Th  X.Mị  đ i v iố ớ  ông Tr ng Văn Hươ .

X :  cho bà Huỳnh Th  X. Mử ị  đư c ly hôn v i ông ợ ớ Tr ng Văn Hươ .

3. V  con chung: ề



X : Giao cháu Tr ng Văn H – Sinh ngày 26.9.2004 ử ươ cho bà Huỳnh Th  X.ị
M tr c ti p nuôi dự ế ng. ông ưỡ Tr ng Văn Hươ không ph i đóng góp c p dả ấ ng nuôiỡ
con chung.

Ly hôn, các bên đ ng s  đ u có đ y đ  quy n và nghĩa v  đ i v i conươ ự ề ầ ủ ề ụ ố ớ
chung theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

4. Án phí HNGĐ s  th m 300.000đ (Ba trăm nghìn đ ng) bà Huỳnh Th  X.ơ ẩ ồ ị
M ph iả  ch u  nhị ưng đ c  tr  vào s  ti n  t m ng  án  phí  dân  s  s  th mượ ừ ố ề ạ ứ ự ơ ẩ
300.000đ bà M đã n p theo biên lai thu s  1146 ngày 15/12/2017 t i Chi c c thiộ ố ạ ụ
hành án dân s  qu n H, thành ph  Đà N ng. Bà Huỳnh Th  X. Mự ậ ố ẵ ị  đã n p đ  ánộ ủ
phí Hôn nhân gia đ nh s  th m.ỡ ơ ẩ

5.  Án x  công khai s  th m, nguyên đ n có m t t i phiên toà có quy nử ơ ẩ ơ ặ ạ ề
kháng cáo trong h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án. Riêng b  đ n v ng m t t iạ ể ừ ị ơ ắ ặ ạ
phiên toà có quy n kháng cáo b n án trong h n 15 ngày k  t  ngày nh n đề ả ạ ể ừ ậ ư cợ
b n án ho c trong th i h n 15 ngày k  t  ngày Toà án niêm y t b n án h p l .ả ặ ờ ạ ể ừ ế ả ợ ệ

Trư ng h p b n án, quy t đ nh đờ ợ ả ế ị ư c thi hành theo quy đ nh t i đi u 2ợ ị ạ ề
Lu t Thi hành án dân s  thì ngậ ự ư i đờ ư c thi hành án dân s , ngợ ự ư i ph i thi hànhờ ả
án dân s  có quy n tho  thu n thi  hành án,  quy n yêu c u thi  hành án,  tự ề ả ậ ề ầ ự
nguy n thi hành án ho c b  cệ ặ ị ư ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các đi u 6,ỡ ế ị ạ ề
7 và 9 Lu t Thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đậ ự ờ ệ ư c th c hi n theo quyợ ự ệ
đ nh t i đi u 30 Lu t Thi hành án dân s .ị ạ ề ậ ự                    

        N i nh n :ơ ậ                                                    TM/ H I Đ NG XÉT X  S  Ộ Ồ Ử Ơ
TH MẨ  

 - Nh ng ngữ i tham gia t  t ng.ườ ố ụ       Th m phán - Ch  t a phiên tòa ẩ ủ ọ

 - VKSND qu n H.ậ                                  

- L u h  sư ồ ơ. 

   Tr n Th  Ánh Nguy tầ ị ệ
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